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	   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 360/NQ-HĐND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 28  tháng 3  năm 2011


NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết các nguồn vốn 

ngân sách cấp tỉnh năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 7

Căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND (ngày 26/11/2003);

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước  năm 2002; căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Căn cứ  Nghị quyết số 347/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê chuẩn nguyên tắc, cơ cấu phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;

Xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh về phương án phân bổ chi tiết các nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2011; Báo cáo số 635/BC-KTNS ngày 14 tháng 3 năm 2011 của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh về việc thẩm tra lĩnh vực kinh tế- ngân sách tại kỳ họp chuyên đề 7- HĐND tỉnh khoá XII; tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ chi tiết các nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2011 với những nội dung sau:

A. Phân bổ chi tiết: 629.826 triệu đồng

I. Vốn bổ sung cân đối: 202.586 triệu đồng.

1. Hoàn trả các khoản vốn vay: 40.094,5 triệu đồng (Chi tiết tại biểu số 04.1 kèm theo).
2. Đầu tư các chương trình trọng điểm của tỉnh: 20.000 triệu đồng

- Đề án phát triển KT-XH xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu: 5.000 triệu đồng

(Chi tiết tại biểu số 04.2 kèm theo)
- Hỗ trợ đầu tư trụ sở UBND, HĐND xã: 15.000 triệu đồng

(Chi tiết tại biểu số 04.3 kèm theo)

3. Bố trí vốn đối ứng một số dự án có nhu cầu vốn đối ứng để triển khai trong năm: 13.612,5 triệu đồng. Trong đó: 

- Đối ứng Đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012:    8.757,8 triệu đồng. 

- Đối ứng cho một số dự án giáo dục: 4.054,7 triệu đồng.
- Đối ứng dự án "Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học" tỉnh Sơn La: 800 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 04.4 kèm theo)

4. Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư một số dự án cấp thiết: 8.000 triệu đồng. 

(Chi tiết tại biểu số 04.5 kèm theo).
5. Hỗ trợ doanh nghiệp làm dịch vụ công ích: 1.500 triệu đồng  

6. Số vốn còn lại  119.379 triệu đồng phân bổ chi tiết theo cơ cấu sau:

- Thanh toán khối lượng hoàn thành của 39 công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2010: 42.235 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 05.1 kèm theo).
- Bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp đang thi công dở dang cần đẩy nhanh tiến độ: 69.948 triệu đồng. Trong đó: thanh toán nợ khối lượng hoàn thành còn thiếu vốn thanh toán đã có đủ hồ sơ tại Kho bạc nhà nước tỉnh: 44.408 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 05.2 kèm theo).

- Bố trí  7.196 triệu đồng khởi công mới một số dự án đã có đủ hồ sơ, thủ tục thuộc các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư: giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và an ninh quốc phòng.

(Chi tiết tại biểu số 05.3 kèm theo).

II. Vốn đầu tư theo Nghị quyết số 37-NQ/TW: 142 tỷ đồng. Trong đó:

- Hoàn trả vốn ứng trước theo Công văn số 667/TTg-KTTH ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ: 70.000 triệu đồng

- Thanh toán khối lượng hoàn thành của 16 công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2010: 11.525 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 05.1 kèm theo).
- Bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp đang thi công dở dang cần đẩy nhanh tiến độ: 40.415 triệu đồng. Trong đó: thanh toán nợ khối lượng hoàn thành còn thiếu vốn thanh toán đã có đủ hồ sơ tại Kho bạc nhà nước tỉnh: 30.825 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 05.2 kèm theo).
- Bố trí 20.060 triệu đồng khởi công mới một số dự án đã có đủ hồ sơ, thủ tục thuộc các lĩnh vực phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, đường giao thông đến trung tâm xã, các trạm trại khuyến nông, khuyến ngư.

(Chi tiết tại biểu số 05.3 kèm theo).
III. Các nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương khác: 197.800 triệu đồng. Phân bổ như sau:

1. Vốn đầu tư phát triển: 185.800 triệu đồng

- Hoàn trả vốn ứng trước nguồn hỗ trợ hộ nghèo theo quyết định 167/QĐ-TTg đã tạm ứng tại công văn 317/TTg-KGVX ngày 12 tháng 02 năm 2010: 1.800 triệu đồng

- Phân bổ chi tiết: 184.000 triệu đồng để triển khai thực hiện các dự án theo mục tiêu hỗ trợ. (Chi tiết tại biểu số 06 kèm theo).

2. Vốn sự nghiệp: 12.000 triệu đồng, phân bổ để triển khai hỗ trợ cho các hộ được hưởng theo chính sách quy định tại Quyết định số 33/QĐ-TTg và Quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết tại các biểu số 06.2 và 06.3 kèm theo).

IV. Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 25.000 triệu đồng. Bố trí cho các công trình chuyển tiếp cấp thiết đang triển khai thực hiện. Trong đó: các dự án giáo dục: 18.000 triệu đồng (Trong đó: Đề án phát triển kinh tế - xã hội xã Lóng Luông 5.000 triệu đồng); các dự án y tế: 7.000 triệu đồng.
(Chi tiết tại biểu số 07 kèm theo).
V. Vốn nước ngoài: 62.440 triệu đồng. Bố trí vốn cho các công trình đang đẩy nhanh tiến độ theo đúng danh mục Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo tại quyết định số 288/QĐ-BKH. (Chi tiết tại biểu số 08 kèm theo).

B. Số vốn còn lại chưa phân bổ: 31.000 triệu đồng. Để dự phòng ngân sách và các dự án thuộc nguồn vốn hỗ trợ chưa có đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Bao gồm:

1. Vốn bổ sung cân đối: 15.000 triệu đồng. Trong đó:  

- Đầu tư cơ sở hạ tầng theo chương trình ổn định sản xuất và đời sống nhân dân ở các bản có điều kiện kinh tế- xã hội còn đặc biệt khó khăn 5.000 triệu đồng. 

- Dự phòng ngân sách 10.000 triệu đồng để xử lý những vấn đề cấp bách xảy ra trong năm.

2. Các nguồn hỗ trợ có mục tiêu khác: 16.000 triệu đồng. Bao gồm:
- Hỗ trợ hạ tầng kinh tế cửa khẩu: 2.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ hạ tầng cụm công nghiệp: 6.000 triệu đồng

- Hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án cấp bách: 8.000 triệu đồng

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh

- Quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn theo cơ cấu đầu tư nêu tại mục I, mục II Phần A, Điều 1 Nghị quyết này.

- Đối với nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết nêu tại phần B, Điều 1 Nghị quyết này, trên cơ sở tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án rà soát  xây dựng phương án phân bổ cho các dự án sau khi đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Phương án phân bổ trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét trước khi quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp chuyên đề 7 thông qua./.

	Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội, Chính phủ;

- VP QH, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;

- Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội;

- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chế Bộ TC, Bộ KH và Đầu tư;


- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

-  Đại biểu HĐND tỉnh;
   

- TT HĐND, UBND các huyện, Thành phố;

- LĐ, CV Văn phòng Tỉnh uỷ, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh; Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT, 230b.

	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


